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      SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ KV HỘI AN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:           /TB-TTYT                 Hội An, ngày 02 tháng 10 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 
Về việc yêu cầu báo giá để có cơ sở chuẩn bị hồ sơ đề xuất nhu cầu mua sắm 

thiết bị y tế trình dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. 
 

 
Căn cứ Luật Đấu thầu  số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước 
để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án 
đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; 

Thực hiện Công văn số 2779/SYT-KHTC ngày 16/9/2025 của Sở Y tế thành phố 
Đà Nẵng về việc một số nội dung cơ bản cần lưu ý khi lập dự toán NSNN về mua sắm, 
sửa chữa, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 
mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị trực thuộc 
năm 2026 và giai đoạn 2026-2028.  

Trung tâm Y tế khu vực Hội An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để chuẩn bị hồ sơ đề 
xuất nhu cầu mua sắm thiết bị y tế trình dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2026, với nội 
dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
- Trung tâm Y tế khu vực Hội An 
- Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. 
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: 
- Khoa Dược - TTB  - VTYT, Trung tâm Y tế khu vực Hội An, thành phố Đà 
Nẵng. 
- Số điện thoại: 0235 3861309 
- Email: khoaduocbvha12345@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB  - VTYT, Trung tâm Y tế khu vực 

Hội An, địa chỉ 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.  
  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến trước 
16h00 ngày 13 tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
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Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2025. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục thiết bị y tế.  

Stt Danh mục 

Mô tả yêu cầu tính năng, 
thông số kỹ thuật và các 
thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số 
 lượng 

Đơn  
vị tính 

1 
Máy siêu âm chuyên tim 
mạch 

Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

2 Máy X quang C Arm Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

3 Máy xét nghiệm miễn dịch  Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa  Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

5 Máy X quang di động Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

6 Máy thở Chi tiết theo Phụ lục I 2 Máy 

7 Dao mổ điện cao tần Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

8 
Dao mổ siêu âm/ Dao hàn 
mạch/ Dao hàn mô 

Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

9 Máy phá rung tim Chi tiết theo Phụ lục I 2 Máy 

10 Đèn mổ di động Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

11 
Hệ thống nội soi tai mũi 
họng 

Chi tiết theo Phụ lục I 1 Hệ thống 

12 Máy xét nghiệm huyết học Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

13 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Chi tiết theo Phụ lục I 2 Máy 

14 Tủ trữ máu Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

15 Nồi hấp tiệt trùng ≥ 750 lít Chi tiết theo Phụ lục I 2 Cái 

16 
Máy đo độ loãng xương toàn 
thân 

Chi tiết theo Phụ lục I 1 Máy 

17 Ghế Nha khoa Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

18 Máy súc rửa dạ dày Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

19 
Giường đa năng hồi sức cấp 
cứu 

Chi tiết theo Phụ lục I 6 Cái 

20 Máy phân tích ion đồ  Chi tiết theo Phụ lục I 1 Cái 

21 Tủ sấy ≥ 108 lít Chi tiết theo Phụ lục I 3 Cái 

Tổng cộng: 21 mục    

 
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Tại địa chỉ số 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý I hoặc quý II năm 2026. 
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4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thỏa thuận khi 
thương thảo hợp đồng. 

5. Các thông tin khác: 
Báo giá phải thể hiện rõ giá trị thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, thiết bị. 
Hồ sơ báo giá bao gồm: 
+ Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị 
+ Bản mô tả cấu hình cơ bản và thông số kỹ thuật chi tiết của từng thiết bị phù hợp 

với yêu cầu (bản Scan và bản mềm gửi vào email). 
+ Catalog thiết bị phù hợp với yêu cầu (bản cứng+bản mềm). 
+ Kê khai giá (nếu có). 
Ghi chú: 
+ Báo giá gồm 03 bản gốc được niêm phong, phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ 

“Thư chào giá: thiết bị y tế năm 2025” 
+ Mẫu Báo giá được đính kèm theo phụ lục II, các đơn vị gửi sai mẫu báo giá này 

được xem như không hợp lệ và không được xem xét. 
Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị và Quý Công ty./. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam; 
- Lưu: VT, K.D-TTB-VTYT.                     
 
 
 
 
 
                                                                                                              Lê Chí Khái  
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PHỤ LỤC I: CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ MỜI CHÀO 
GIÁ 

(Đính kèm TB số: 249 /TB-TTYT ngày 02  tháng 10 năm 2025)  

STT Tên thiết bị Cấu hình yêu cầu cơ bản 

1 Máy siêu âm chuyên 
tim mạch 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính: 01 Máy 
- Đầu dò Convex: 01 cái 
- Đầu dò Linear: 01 cái 
- Đầu dò Tim: 01 cái 
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 
- Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái 
- Bộ máy vi tính cài đặt phần cứng và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ  
- Ổ đĩa DVD rời: 01 bộ.  
- Máy in phun màu: 01 cái. 
- Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ. 
- Bộ bàn để máy vi tính 

2 Máy X Quang C-
Arm 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Hệ thống máy chính: 01 cái. 
- Hệ thống chuẩn trực: 01 cái. 
- Hệ thống xử lý: 01 cái. 
- Bộ nguồn cao tần : 01 cái. 
- Bóng phát tia: : 01 bộ 
- Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ 
- Công tắc phát tia X: 01 bộ 
- Xe đẩy màn hình: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh,tiếng Việt) : 01 bộ 

3 Máy xét nghiệm 
miễn dịch 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
1. Máy xét nghiệm miễn dịch và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 
2. Bộ phận cung ứng mẫu: 01 cái 
3. Bộ phận điều khiển kèm màn hình cảm ứng 
4. máy tính PC: 01 bộ 
5. Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ 
6. Hệ thống lọc nước: 01 hệ thống 
7. Bộ lưu điện: 01 bộ 
8. Máy in laser: 01 cái 
9. Bàn để máy tính: 01 cái 
10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh,tiếng Việt) : 01 bộ 



 
 
 

 

5 
 

4 Máy xét nghiệm sinh 
hoá tự động  

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường sử dụng:  
+Nhiệt độ: ≥30°C 
+ Độ ẩm ≥80% 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính: 01 máy  
- Máy tính kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc   
- Máy in khổ giấy A4: 01 chiếc   
- Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc 
- Khay đựng hóa chất: 01 chiếc 
- Cuvette: 01 bộ 
- Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose mỗi loại 1 hộp 
- Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ. 
- Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ 
- Bộ lưu điện ≥ 2KVA: 1 bộ 
- Bộ lọc nước RO công suất: ≥ 20L/giờ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

5 Máy X quang di 
động 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Có tài liệu thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng 
thiết bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Thân máy chính di động: 01 Bộ 
- Nguồn điều khiển phát tia cao tần: 01 Bộ 
- Bóng X-quang: 01 Cái 
- Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Bộ 
- Tấm cảm biến phẳng nhận ảnh không dây: 01 Tấm 
- Máy tính xách tay điều khiển và xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 Bộ 
- Phụ kiện kết nối theo hệ thống: 01 Bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

6 Máy thở I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ tối đa: ≥40°C 
+ Độ ẩm tối đa: ≥95% (không ngưng tụ) 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính: 01 cái 
- Cảm biến oxy: 01 cái 
- Pin sạc Lithium-ion: 01 cái 
- Dây nguồn oxy: 01 bộ 
- Dây nguồn khí nén: 01 bộ 
- Tay đỡ ống thở: 01 cái 
- Máy làm ấm khí thở :01 bộ 
- Bình làm ẩm khí thở :01 bộ 
- Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn: 02 bộ 
- Bộ dây thở dùng nhiều lần cho trẻ em : 02 bộ 
- Phổi giả: 01 cái 
- Xe đẩy: 01 cái 
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- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 
7 Dao mổ điện cao tần I. YÊU CẦU CHUNG 

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương 
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống thấm nước (chất lỏng) theo  
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động:  
+  Nhiệt độ tối đa: ≥40°C. 
+  Độ ẩm tối đa: ≥75 % 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính: 01 Cái. 
- Bàn đạp chân điều khiển đơn cực và lưỡng cực: 01 Cái. 
- Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, hấp tiệt khuẩn 134°C:  01 cái 
- Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần dài ≥4m, hấp tiệt khuẩn 134°C: 01 Cái. 
- Tấm điện cực trung tính dùng một lần có chức năng theo dõi: 10 Cái. 
- Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần ≥4m, hấp tiệt khuẩn 134°C: 01 
Cái. 
- Tay dao đơn cực hai nút bấm, dùng 1 lần: 02 Cái. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt: 01 Bộ. 
- Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

8 Dao mổ siêu âm   
(dao hàn mạch) 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%.  
- Xuất xứ: thiết bị y tế có xuất xứ từ các nước G7 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc MDR  
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống thấm nước (chất lỏng)  
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động:  
+  Nhiệt độ hoạt động tối đa ≥ 40°C. 
+  Độ ẩm hoạt động tối đa ≥ 75 % 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính tích hơp phần mềm hàn mạch máu: 01 cái 
- Bàn đạp chân đôi tích hợp đơn cực, lưỡng cực: 01 Cái. 
- Bàn đạp đơn điều khiển lưỡng cực: 01 cái 
- Tấm điện cực trung tính dùng một lần có chức năng theo dõi: 10 Cái. 
- Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần ≥ 4m: 01 Cái. 
- Tay dao đơn cực hai nút bấm kèm đầu điện cực: 01 Cái 
- Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần loại cong:  01 cái 
- Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, dây dài ≥ 4m: 01 Cái 
- Tay dao hàn mạch mổ hở dùng nhiều lần: 01 cái 
- Tay dao hàn mạch nội soi dùng 1 lần: 01 Cái 
- Xe đẩy máy: 01 cái 
- Dây nguồn: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

9 Máy phá rung tim I. YÊU CẦU CHUNG : 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 , CE hoặc tương đương 
- Xuất xứ : các nước công nghiệp phát triển G7 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ tối đa ≥ 40oC 
+ Độ ẩm tối đa ≥ 75% 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
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- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. 
- Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 bộ 
- Bộ đánh sốc ngoài người lớn và trẻ em: 01 bộ. 
- Cáp điện tim 3 điện cực: 01 sợi. 
- Dây nối pad đánh sốc và tạo nhịp ngoài: 01 bộ. 
- Bộ Pad đánh sốc và tạo nhịp ngoài dùng 1 lần: 01 bộ. 
- Pin sạc: 01 chiếc. 
- Giấy ghi: 01 xấp. 
- Gel tiếp xúc: 01 lọ. 
- Xe inox đặt máy: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

10 Đèn mổ di động I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Chóa đèn LED kèm giá đỡ có bánh xe đi chuyển: 01 bộ            
- Tay nắm đèn: 02 cái 
- Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

11 Hệ thống nội soi Tai 
mũi họng 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương 
- Xuất xứ: các nước công nghiệp phát triển G7 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động 
+ Nhiệt độ tối đa: ≥40°C 
+ Độ ẩm tối đa: ≥85% 
II.  YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Bộ xử lý ảnh: 01 bộ 
- Nguồn sáng: 01 bộ 
- Màn hình chuyên dụng cho nội soi: 01 bộ 
- Camera: 01 cái 
- Dây dẫn sáng: 01 cái 
- Ống soi  0o độ: 01 cái 
- Ống soi 30o độ: 01 cái 
- Ống soi 45o : 01 cái 
- Xe đẩy: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

12 Máy xét nghiệm 
huyết học  

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ tối đa: ≥40oC 
+ Độ ẩm tối đa: ≥70% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Máy chính: 01 chiếc 
- Hóa chất chạy thử: 01 bộ 
- Bình thải: 01 bình 
- Bộ đọc mã vạch: 01 chiếc 
- Máy in: 01 chiếc 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 
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13 Tủ an toàn sinh học 
cấp 2 

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

- Thân tủ chính: 01 Bộ 
- Đèn LED, đèn UV : 01 Bộ 
- Phụ kiện đầy đủ kèm theo: 01 Bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

14 Tủ trữ máu I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Tủ chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 
- Phụ kiện đầy đủ kèm theo: 01 Bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

15 Nồi hấp tiệt trùng ≥ 
750 lít 

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 380VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ: ≥30 °C 
+ Độ ẩm: ≥70% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Máy tiệt trùng hơi nước kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 
- Thân máy chính: 01 bộ 
- Máy in nhiệt tích tích hợp trong thân máy chính: 01 bộ 
- Gioăng cửa silicon: 01 bộ 
- Cuộn giấy in: 01 cuộn 
- Bộ lọc vi khuẩn không khí: 01 bộ 
- Bộ dây cáp nguồn: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

16 Máy đo độ loãng 
xương toàn thân 

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: Nguồn điện: 220/380VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ: ≥30 °C 
+ Độ ẩm: ≥ 70% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Máy chính: 01 máy 
- Phantom chuẩn máy: 01 cái 
- Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ 
- Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ 
- Máy tính để bàn: 01 cái 
- Màn hình máy tính: 01 cái  
- Máy in màu: 01 cái 
- Bàn máy tính: 01 cái 
- Bộ dây cáp kết nối mạng LAN: 01 bộ 
- Dây nguồn: 01 bộ 
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- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 
- Hệ thống định vị Laser: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

17 Ghế Nha Khoa I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220/380VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ: ≥30 °C 
+ Độ ẩm: ≥70% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Ghế bệnh nhân: 01 bộ 
- Đèn điều trị: 01 bộ 
- Hệ thống nước của bồn nhổ và vòi nước: 01 bộ 
- Mâm dụng cụ của nha sĩ: 01 bộ 
- Hệ thống trợ thủ: 01 bộ 
- Pedal điều khiển: 01 bộ 
- Ghế nha sĩ: 01 cái  
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

18 Máy sức rửa dạ dày 
(hệ thống kín) 

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

19 Giường đa năng hồi 
sức cấp cứu  

I. YÊU CẦU CHUNG:  
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Nguồn điện: 220/380VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ: ≥30 °C 
+ Độ ẩm: ≥70% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: 
- Giường chính kèm khung: 01 bộ 
- Bánh xe: 01 bộ 
- Thành chắn: 01 bộ 
- Tấm đầu giường: 02 chiếc 
- Bảng điều khiển điều dưỡng gắn thành: 02 chiếc 
- Bảng điều khiển bệnh nhân gắn thành: 02 chiếc 
- Ắc qui: 01 chiếc 
- Cọc truyền dịch: 01 chiếc 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 
 

20 Máy phân tích ion 
đồ 

I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất 
- Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz  
- Môi trường hoạt động 
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C 
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+ Độ ẩm tối đa: ≥ 90% 
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 
- Máy chính: 01 máy 
- Dây nguồn: 01 chiếc 
- Bộ hóa chất kiểm chuẩn: 01 bộ 
- Đầu đọc mã vạch: 1 chiếc 
- Giấy in nhiệt: 01 cuộn 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 

21  Tủ sấy ≥ 108 lít I. YÊU CẦU CHUNG 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau. 
- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
- Có ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ 
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Phụ lục II 
Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với mua sắm thiết bị y tế 
(Kèm theo Thông báo số  249 /TB-TTYT, ngày 02/10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An) 

 
BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 
nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 
địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế (2) 

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 
Mã HS(4) Năm sản 

xuất(5) Xuất xứ(6) 
Số lượng/ 

khối 
lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 
các dịch vụ 
liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu 

có)(10) 
(VND) 

Thành 
tiền(11) 
(VND) 

1 Thiết bị A          
2 Thiết bị B          
n …          
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật, catalogue và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 
ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 
báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 
pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
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…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà 
thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp 
này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu 
báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng 
loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng 
thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối 
với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí 
khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của 
từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam 
(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả 
các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất 
cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 
thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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